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	STT
	HỌC PHẦN
	SỐ TC
	THỜI GIAN
	SỐ TIẾT 

TRONG

 TUẦN
	TS GIẢNG VIÊN
	TS LỚP GIẢNG
	TS LỚP
GIẢNG ĐỢT 1
	 TS LỚP
GIẢNG ĐỢT 2
	TS SV

	I: Khối kiến thức Giáo dục đại cương:

	1.1. Phần bắt buộc chung:

	1.
	Tư tưởng HCM
	2
	 5 tuần
	6.6.6.6.4
	1
	4
	2
	2
	

	2. 
	Giáo dục thể chất
	
	6 tuần
	 5(xếp cố định)
	6
	10
	10
	
	

	3.
	Ngoại ngữ 1
	5
	13 tuần
	6
	
	
	
	
	

	1.2. Phần tự chọn: Chọn 5 đến 6 tín chỉ (còn môn Đạo đức học chưa bố trí giảng)

	4.
	Lịch sử triết học
	3
	 5 tuần
	10.8.8.8.8
	2
	2
	1
	1
	

	5.
	Mỹ học
	2
	 5 tuần
	6.6.6.6.4
	1
	2
	1
	1
	

	6.
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	 5 tuần
	6.6.6.6.4
	2
	4
	2
	2
	

	7.
	Đại cương văn hóa VN
	2
	 5 tuần
	6.6.6.6.4
	2
	6
	3
	3
	

	8.
	Xã hội học đại cương
	2
	 5 tuần
	6.6.6.6.4
	2
	4
	2
	2
	

	II: Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp:

	2.1. Phần bắt buộc:

	9.
	Luật hình sự Việt Nam 1
	3
	15 tuần
	2LT + 2TL
	3
	11
	11
	
	

	10.
	Luật hình sự Việt Nam 2
	3
	15 tuần
	2LT + 2TL
	1
	2
	2
	
	

	11.
	Luật dân sự Việt Nam 1
	3
	15 tuần
	2LT + 2TL
	3
	9
	9
	
	

	12.
	Luật dân sự Việt Nam 2
	3
	15 tuần
	2LT + 2TL
	2
	4
	4
	
	

	13.
	Luật hành chính Việt Nam
	4
	15 tuần
	2LT + 2TL
	3
	8
	8
	
	

	14.
	Luật thương mại Việt Nam 1
	3
	15 tuần
	2LT + 2TL
	2
	4
	4
	
	

	15.
	Luật lao động Việt Nam
	3
	15 tuần
	2LT + 2TL
	2
	2
	2
	
	

	16.
	Công pháp quốc tế
	4
	15 tuần
	2LT + 2TL
	2
	5
	5
	
	

	17.
	Luật hôn nhân và gia đình VN
	2
	 5 tuần
	6.6.6.6.4
	2
	4
	2
	2
	

	18.
	Luật đất đai Việt Nam
	2
	 5 tuần
	6.6.6.6.4
	1
	2
	1
	1
	

	2.2. Phần tự chọn: 

	2.2.1. Kiến thức cơ sở ngành: Chọn 5 đến 6 tín chỉ (còn môn Lịch sử TTCTPL chưa bố trí giảng)

	19.
	Xã hội học pháp luật
	2
	 5 tuần
	6.6.6.6.4
	2
	4
	2
	2
	

	20.
	Luật học so sánh
	3
	 5 tuần
	10.8.8.8.8
	2
	6
	3
	3
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